PHẦN MỀM THỐNG KÊ
PHỔ CẬP GIÁO DỤC – CHỐNG MÙ CHỮ

PHẦN 1. GIỚI THIỆU
Thực hiện xu hướng chung của ngành giáo dục và để giúp cho công tác quản lý, giảng dạy của cán bộ giáo viên trong nhà trường được đơn giản thuận tiện và đạt hiệu quả, Công ty CP đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam(VIETEC) đã phát triển và hoàn thiện dòng sản phẩm phầm mềm ProSoft đáp ứng đầy đủ cho công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường:

ProSoft.EOS: Hệ thống quản lý giáo dục

ProSoft.ESCI: Phần mềm quản lý thông tin Phổ Cập Giáo Dục - Chống Mù Chữ.

ProSoft.QA: Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

ProSoft đã được triển khai đại trà trên toàn quốc với 2 phần mềm là ProSoft.ESCI và ProSoft.QA. 
PHẦN 2: ĐĂNG NHẬP

1. Tài khoản đăng nhập.

Có hai loại tài khoản chính:
· Tài khoản quản trị cấp cao nhất: TK Cấp trung ương (TW) “admin”. Cấp Tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã giao cho các cấp đơn vị tương ứng.
· Tài khoản sử dụng (thành viên) được tạo từ tài khoản quản trị được cấp phép có giới hạn quyển thao tác trên hệ thống. 
2. Quyền hạn tài khoản sử dụng hệ thống.
· Tài khoản quản trị được phép Thêm, Sửa, Xóa các tài khoản thành viên và các tác vụ trên toàn bộ hệ thống mà cấp bậc tài khoản quản lý.
· Tài khoản thành viên chỉ được làm những tác vụ đã được tài khoản quản trị cấp quyền.
3. Công cụ sử dụng.
Hệ thống có thể hoạt động trên các trình duyệt web thông dụng hiện nay nhưng ổn định nhất là trình duyệt Mozilla Firefox 18.0 trở lên.
4. Hướng dẫn.

Kiểm tra kết nối Internet của máy tính.
· Cài trình duyệt: có thể tải trình duyệt mới nhất theo địa chỉ liên kết  http://www.mozilla.org/vi/firefox/fx/ . Sau đó tiến hành cài đặt theo hướng dẫn. Sau khi cài đặt xong, trên màn hình Desktop xuất hiện thêm “Mozilla Firefox” có biểu tượng cầu lửa như hình 1.
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Hình 1. Biểu tượng trình duyệt Mozilla Firefox
· Mở trình duyệt, trên thanh địa chỉ của trình duyệt Mozilla firefox gõ vào đường dẫn: http://pcgd.moet.gov.vn  và nhấn Enter để vào trang đăng nhập (Xem hình 2).
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Hình 2. Giao diện cửa sổ đăng nhập
· Gõ vào tên Tài khoản, Mật khẩu, Mã bảo vệ là hình các ký tự xuất hiện bên cạnh rồi bấm chọn vào nút Đăng nhập. Đăng nhập thành công như hình dưới.
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· Hình 3. Giao diện chính sau đăng nhập
PHẦN 3: CÁC MỤC RIÊNG THEO CẤP XÃ
Cấp Phường xã đăng nhập bằng tài khoản do cấp Quận/huyện tạo và cấp quyền quản trị cho Phường xã đó. Ví dụ: Tài khoản của xã Hai Bà Trưng, Huyện Thăng Long sẽ là tl_dd_haibatrung
1. Tạo danh sách thôn xóm
Tài khoản Phường xã sẽ vào Danh mục ( Danh sách thôn xóm
· Thêm mới thôn xóm nhấp chuột vào Thêm mới thôn xóm để thêm mới một thôn xóm (hình minh họa).
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Hình 10: Thêm mới thôn xóm
Lần lượt thêm danh sách tất cả thôn xóm ở trong xã.
· Sửa danh sách thôn xóm: Người dùng sẽ nhấp chuột vào biểu tượng [image: image5.jpg]


 tương ứng với từng xóm cần sửa. Thay đổi lại chính xác thông tin sau đó nhấp chuột vào [image: image6.jpg]LUU LAI




 để hoàn tất.

· Xóa danh sách thôn xóm: Người dùng sẽ nhấp chuột vào biểu tượng [image: image7.jpg]


 tương ứng với danh mục cần xóa, sau đó nhấp vào [image: image8.jpg]oK




 để hoàn tất.

2. Tạo danh sách trường học 

Tài khoản cấp phường xã  sẽ có chức năng tạo ra danh sách các trường Mầm non, Tiểu Học, THCS, trường liên cấp 1,2…  
· Thêm trường: Tài khoản cấp Phưỡng xã sẽ vào Danh mục ( Danh sách trường sau đó nhấp chuột vào [image: image9.jpg]© Thém méi trrong]



 màn hình hiển thị như hình dưới.
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Hình 11: Thêm mới trường

Điền đầy đủ thông tin vào các dòng tương ứng, sau đó nhấp chuột vào [image: image11.jpg]LUU LAI




 để hoàn tất.

Lưu ý:  Chức năng gộp xã dành cho các phường xã có trường học và được cấp trên quyết định trường đó cho các học sinh trong độ tuổi của xã khác học tại trường mình.

· Sửa danh mục trường: Người dùng sẽ nhấp chuột vào biểu tượng [image: image12.jpg]


 tương ứng với từng trường cần sửa. Thay đổi lại chính xác thông tin sau đó nhấp chuột vào [image: image13.jpg]LUU LAI




 để hoàn tất.

· Xóa danh mục trường: Người dùng sẽ nhấp chuột vào biểu tượng [image: image14.jpg]


 tương ứng với danh mục cần xóa, sau đó nhấp vào [image: image15.jpg]oK




 để hoàn tất.

3. Nhập phiếu điều tra trên hệ thống.
· Chọn menu “2.Phiếu điều tra” ta sẽ nhìn thấy các nút chức năng ngay dưới menu ở bên phải khung làm việc (hình 12). Và phía dưới là liệt kê danh sách các phiếu điều tra hiện có và dưới cùng là đối tượng trong phiếu điều tra đang được chọn (hình 13).
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Hình 12: Tải phiếu điều tra
· Trước khi nhập dữ liệu phải có thông tin dữ liệu trước. Chọn “Phiếu điều tra” để tải về ( in ra thành phiếu để đi thu thập số liệu. 
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Hình 13: Danh sách các phiếu điều tra 
a. Nhập phiếu điều tra bằng tay

· Chọn “Thêm mới” hệ thống hiển thị như hình dưới để thêm vào hồ sơ điều tra.
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Hình 14: Thêm phiếu điều tra
· Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn lưu lại hệ thống thông báo có thêm các đối tượng cho phiếu điều tra mới không, chọn “OK”, hệ thống hiển thị giao diện nhập đối tượng như hình 15.
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Hình 15: Thêm đối tượng
· Điền thông tin và chọn lưu lại hệ thống sẽ hỏi có muốn thêm đối tượng trong phiếu điều tra nữa không như hình dưới. Nếu muốn thêm đối tượng nữa cho phiếu điều tra vừa rồi thì chọn “OK”.
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Hình 16: Thông báo
· Điền thông tin và chọn lưu lại hệ thống sẽ hỏi có muốn thêm đối tượng trong phiếu điều tra nữa không như hình dưới. Nếu muốn thêm đối tượng nữa cho phiếu điều tra vừa rồi thì chọn “OK”, không thì chọn “Cancel”.
b. Nhập phiếu điều tra bằng file Excel.
· Vẫn trong phần nhập phiếu này chúng ta để ý tới mục chọn ‘Thôn xóm’, chọn một thôn xóm cụ thể như hình dưới thì danh sách nút chức năng có thêm nút ‘Nhập từ excel’.
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Hình 17 : Nhập phiếu từ excel
· Trước tiên chọn ‘Tải file mẫu’ về và nhập thông tin phiếu điều tra vào file excel đó theo số liệu đã đi thu thập. Các thông tin nhập vào tương tự như phần nhập trên hệ thống phía trên .
· Sau khi nhập xong lưu tệp mẫu đã nhập dữ liệu (nhớ chỗ lưu tệp trên máy). Chọn vào nút ‘Nhập từ Excel’, cửa sổ hiện ra để chọn tệp mẫu đã lưu trên máy. Sau khi chọn tệp và kích nút Open và chờ trong giây lát để hệ thống phân tích và lưu dữ liệu lên máy chủ. Sau khi up xong hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu điều tra ở phía trên và các đối tượng thuộc phiếu điều tra đang được chọn ở phía dưới danh sách như hình dưới.
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Hình 18 : Hiển thị danh sách phiếu điều tra
· Có thể thêm, xửa hay xóa đối tượng hoặc cả phiếu điều tra bằng cách sử dụng các nút chức năng (hình 18).

PHẦN 4 : CÁC CHỨC NĂNG

1. Quản lý người dùng

a. Quản lý nhóm quyền

Nhóm quyền là nhóm các quyền hạn được phép thao tác với các chức năng cho phép của tài khoản quản trị ở cấp bậc tương ứng trên hệ thống.

Trên menu 3. chon ‘Nhóm người dùng’, chọn thêm mới nhóm người dùng như hình dưới.
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Hình 19 : Quản lý nhóm người dùng
· Sau khi chọn thêm mới nhóm màn hình hiển thị như hình dưới. Có các thẻ phân quyền làm việc. Muốn nhóm được phép làm gì thì tích chọn vào chức năng đó. Sau khi chọn các chức năng cần thiết cho nhóm thì chọn lưu lại.

[image: image24.jpg]THEM MOT NHOM NGUDT DUNG
Tén nhom

Dbioat dang ——

Fostie GG vao tén nhom

Phén guyn chic ning

TRl | osnw nuc woc || mes |[ et || cme
a6l Tuone peep O pHIEy pIEu TRA

I ecit:: Form chinh sifa i tufang PCGD O & kst 1n phigu ey tra

I (= aclt: Form ther mi i tuiong PCGD

O & fist: Form danh séch ddi tuiong PCGD

[ [ fistdoituonghoctap:: Form i tuiang hoc tap i tuiong PCGD

I cichuyen: Form di chuygin d tuiong PCGD

[0 & cilete: i1y xda d8i tuong PCGD

0 e cichuyen:: i ci chuygin d tuiong PCGD
0 ket i them i i tuiong PCGD
) upate:: %01 c3p rhat i tuiong PCGD

Tich chon cac quyén
cép phép cho nhom

chi thich: (£ Gao i o =9k nghigp v

L iat] [THoAT

Ol quan LY PHIEU BIEU TRA

5 tist:: Form danh sach phigu diéu tra
= ecits Form c3p nhat phisu By tra
adh:; Form them i phigu déu tra
| cichuyer: Form chi chuyén phisu digu tra
ghepha:: Selectbox ohép ho
| phiew: Form chi tiét phigu digu tra
lay_phiew:: XU 1f trd v& darh séch phigu déu tra
phiews: Xir 1 trd v chi tét phigu diu tra
chuho:: Selectbox chii hg
| sophiew: XCtIf Kéim tra 55 phisu
delster: Xir I xda phigu du tra
[ e ghepho: it i ohén ho
updte:: XU 1f c3p nhgt phigu diu tra
import:: ¥if I nhdp phieu deu tra

ooooooooooo

oo





Hình 20: Thêm mới người dùng
b. Quản lý tài khoản sử dụng.

Tài khoản sử dụng là tài khoản đăng nhập vào hệ thống để làm việc. Với mỗi tài khoản được cấp sẽ được thiết lập thuộc nhóm quyền nào thì chỉ được phép làm việc trong quyền hạn của nhóm quyền đó. Phải thiết lập nhóm người dùng trước khi muốn thêm tài khoản sử dụng.
· Trên menu 3. Chon ‘Người dùng’. Màn hình hiển thị giống hình dưới, chọn ‘Thêm người dùng’ để thêm tài khoản đăng nhập sử dụng.
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Hình 21 : Quản lý người dùng
· Sau khi chọn ‘Thêm người dùng’ hệ thống hiển thị cho phép nhập vào thông tin người dùng và cho phép chọn nhóm quyền như hình dưới.
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Hình 22 : Thêm mới người dùng
· Khi tạo tài khoản thành công, người được cấp tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống bình thường như ở ‘Phần 1’.

2. Menu ‘Kiểm tra đối tượng’.

· Chức năng này nhằm xác định lại các kiểu dữ liệu đã đưa vào hệ thống có hợp lệ hay sai sót gì không. Để làm được điều này hãy chọn menu ‘4.Kiểm tra’ và màn hình hiển thị như hình dưới. Chọn đối tượng muốn kiểm tra và nhấn nút kiểm tra
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Hình 23: Kiểm tra đối tượng PCGD
3. 
Menu ‘Tìm kiếm’.
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Hình 24 : Tìm kiếm đối tượng PCGD

4. Menu ‘Thống kê’.

1. Mầm non.
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Hình 25 : Thông kê Mầm non

2. Tiểu học
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Hình 26 : Thống kê Tiểu học
6. Thống kê khác
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Hình 30 : Thống kê khác
Danh sách chuyển đến, chuyển đi.
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Hình 31 : Danh sách chuyển đến, chuyển đi
Thống kê số lượng dân số.
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Hình 32 : Thống kê số lượng dân số
Thống kê số lượng hộ gia đình.
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Hình 33 : Thống kê số lượng hộ gia đình
Trong các mục báo cáo thống kê cho phép thống kê tổng hợp các dữ liệu theo các  yêu cầu báo cáo thống kê hiện có và sau này có thể bổ xung thêm. Chỉ cần chọn vào menu báo cáo thống kê tương ứng để in ra báo cáo theo yêu cầu.

· Góc trên cùng bên phải mỗi mục báo cáo thống kê có menu chức năng cho phép cập nhật dữ liệu mới nhất để in hoặc trích xuất ra file Excel như hình sau.
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Hình 34 : Cập nhật thống kê

PHẦN 5. SAO LƯU PHỤC HỒI DỮ LIỆU
Trong bất kỳ hệ thông thông tìn nào cũng có những lúc sảy ra tình trạng mất mát dữ liệu không kiểm soát được do sơ ý của người sử dụng hay các tình huống khách quan khác. Vì vậy hệ thông cung cấp chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu với mục đích tạo sự đơn giản và thoải mái nhất tới người dùng.
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Hình 35 : Sao lưu phục hồi CSDL
1. Sao lưu dữ liệu.
· Chọn menu ‘1.1.DB/Trích xuất dữ liệu’ chọn để sao lưu lại tất cả dữ liệu hiện thời có trên hệ thống. Nhằm mục đích an toàn mất mát thông tin sau này. Nếu trường hợp người sử dụng vô tình xóa mất một dữ liệu quan trọng mà nó tồn tại trước thời điểm sao lưu thì hoàn toàn có thể phục hồi lại được.

· Sau khi chọn chức năng sao lưu dữ liệu hệ thống cho phé lưu tệp sao lưu lên máy tính cá nhân của người dùng.

2. Phục hồi dữ liêu.

· Trong trường hợp mất mát dữ liệu mà dữ liệu đó có tồn tại từ thời điểm sao lưu trở về trước thì có thể phục hồi lại được.

· Chọn menu ‘1.2.Gửi dữ liệu’ , Chọn [image: image38.png]ala Chon file CSDL



 và tìm tới file đã được sao lưu và lưu trữ khi trước để phục hồi lại dữ liệu. Sau khi chọn xong thì chờ trong giây lát để hệ thống cập nhật lại thông tin từ file đã chọn.
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